
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 100, Tầng 17, Tòa tháp VIT Tower, 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.373.200.000 VNĐ

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUGITOMO VIỆT NAM

0110528360

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán và chứng khoán) (CPC 
865)

7020

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết 
bị công nghiệp (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, 
máy bay và các phương tiện, thiết bị vận tải khác) (Không thực 
hiện tại trụ sở của Doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại địa điểm của 
khách hàng) (CPC 884,885)

3312(Chính)

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết 
bị công nghiệp (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, 
máy bay và các phương tiện, thiết bị vận tải khác) (Không thực 
hiện tại trụ sở của Doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại địa điểm của 
khách hàng) (CPC 884,885)

3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUGITOMO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUGITOMO VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUGITOMO VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 024 3211 5355
Email: boss3@ymail.plala.or.jp

Fax:
Website:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

KABUSHIKIGAISHA SUGITOMOKIKAI
1800-01-014695

Do: Cục Pháp vụ Nagoya - Chi nhánh 
Atsuta

Cấp ngày: 17/04/1992

Địa chỉ trụ sở chính: 1-19-9 Meiji, Minami-ku, Nagoya-shi, Nhật Bản

7. Thông tin về chủ sở hữu:

tương đương 100.000 USD (Một trăm nghìn đô la Mỹ)

1/2Thời gian đăng từ ngày 02/11/2023 đến ngày 02/12/2023vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       TS0488005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 1-1922 Meiji, Minami-ku, Nagoya, Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc: Phòng 100, Tầng 17, Tòa tháp VIT Tower, 519 Kim Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   SUGIYAMA MOTOKAZU Nam

07/06/1966 Nhật Bản

03/04/2018 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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